
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH

Lớp GV Lớp GV Lớp GV Lớp GVNN

08h20-8h50 1 5B Lê Nga 5G Sam 5E Sam

08h55-09h25 2 3ABC   Ng.Trang 5C Lê Nga 3ABC Sam 5C Sam

09h30-10h00 3 3ED   Ng.Trang 5A Lê Nga 3ED Sam 5A Sam

10h05-10h35 4 4AB   Ng.Trang 5G Lê Nga 4AB Sam 5B Sam

14h20-14h50 1 5E Lê Nga

14h55-15h25 2 4C Lê Nga 4C Sam

15h30-16h00 3 5D Lê Nga 5D Sam

16h05-16h35 4 4DE Lê Nga 4DE Sam

Thời Gian

Lớp GV Lớp GV Lớp GV Lớp GV

08h20-8h50 1 5A Lê Nga

08h55-09h25 2 3ABC  Ng. Trang 5C Lê Nga 4DE Lê Nga 5G Lê Nga 3ABC  Ng. Trang

09h30-10h00 3 3ED  Ng. Trang 5E Lê Nga 5B Lê Nga 5A Lê Nga 3ED  Ng. Trang

10h05-10h35 4 4AB  Ng. Trang 5G Lê Nga 5E Lê Nga 5C Lê Nga 4AB  Ng. Trang

14h20-14h50 1

14h55-15h25 2 4C Lê Nga 4C Lê Nga

15h30-16h00 3 5D Lê Nga 5D Lê Nga

16h05-16h35 4 4DE Lê Nga 5B Lê Nga

 Chiều

Ca

LỊCH HỌC TUẦN 2& TUẦN 4

Sáng

Thứ 3 Thứ 5Thứ 4

 Chiều

LỊCH HỌC TUẦN 1& TUẦN 3

   TRƯỜNG MẦM NON NGHI ÂN

Thứ 4
Thời Gian

Sáng

Thứ 3 Thứ 6

THỜI KHÓA BIỂU MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024-2025


